
TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 4 5 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI 9.731.100.000

Trong đó:

1 Tổng chi Đầu tư

Tổng chi Đầu tư XDCB

Tổng chi Đầu tư phát triển

2 Tổng chi thường xuyên 9.731.100.000

Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã 

hội
1.817.155.000

- Chi dân quân tự vệ 951.441.000

- Chi trật tự an toàn xã hội 865.714.000

2 Chi giáo dục

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4 Chi y tế 103.680.000

5 Chi văn hóa, thông tin 30.000.000

6 Chi phát thanh, truyền thanh 6.000.000

7 Chi thể dục, thể thao 30.000.000

8 Chi bảo vệ môi trường

9 Chi các hoạt động kinh tế 35.000.000

- Giao thông

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản

- Thị chính

- Thương mại, du lịch

- Các hoạt động kinh tế khác

10 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 7.490.205.000

101 Quản lý Nhà nước 4.535.681.000

UBND Thị trấn Hùng Sơn Biểu số 105/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024
DỰ TOÁN NĂM 2025 SO SÁNH (%)

(năm hiện hành)

THƯỜNG 

XUYÊN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

3 6 7 = 4/1

9.731.100.000

9.731.100.000

1.817.155.000

951.441.000

865.714.000

0

0

103.680.000

30.000.000

6.000.000

30.000.000

0

35.000.000

0

0

0

0

0

7.490.205.000

4.535.681.000



Hội đồng nhân dân 400.448.000

Ủy ban nhân dân 4.135.233.000

102 Đảng Cộng sản Việt Nam 1.214.610.000

103 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 886.400.000

104 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 190.400.000

105 Hội Liên hiệp Phụ nữ 160.400.000

106 Hội Cựu chiến binh 147.800.000

107 Hội Nông dân 160.400.000

108 Chi hỗ trợ khác (nếu có)

Hội TNXP 19.440.000

Hội nạn nhân da cam 19.440.000

Hội chữ thập đỏ 31.644.000

Hội người cao tuổi 162.870.000

Hội khuyến học 19.440.000

Hội đông y 19.440.000

11 Chi cho công tác xã hội

111
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 

theo chế độ quy định và trợ cấp khác
141.300.000

112 - Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa

113 - Trợ cấp xã hội

114 - Khác

12 Chi khác

13 Dự phòng 140.000.000

14 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

400.448.000

4.135.233.000

1.214.610.000

886.400.000

190.400.000

160.400.000

147.800.000

160.400.000

0

19.440.000

19.440.000

31.644.000

162.870.000

19.440.000

19.440.000

0

141.300.000

0

0

0

0

140.000.000

0


